
TÊN ĐƠN VỊ: . . . . . . . . . . . . . . . 

Nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi

Chuyển 

sang làm 

việc tại 

các tổ 

chức 

không 

hưởng 

lương 

thường 

xuyên từ 

NSNN

Thôi 

việc 

ngay

Thôi 

việc sau 

khi đi 

học nghề

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Nguyễn Văn A 21/11/1965
Đại 

học

Giáo 

viên 

Trường 

THPT 

B

4,98 0,3 35% 5% 13.274 13.274

23 năm 

11 

tháng

59 tuổi 

9 tháng
01/9/2025 01/9/2027

02 năm 

0 tháng
x 402948

Chưa đạt trình độ đào tạo 

theo tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ quy định 

đối với vị trí việc làm 

đang đảm nhiệm, nhưng 

không có vị trí việc làm 

khác phù hợp để bố trí và 

không thể bố trí đào tạo 

lại để chuẩn hóa về 

chuyên môn, nghiệp vụ 

hoặc được cơ quan bố trí 

việc làm khác nhưng cá 

nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và 

được cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp quản lý 

đồng ý

…

TỔNG CỘNG

Phụ lục 1

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày       tháng     năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lý do tinh giản (theo quy 

định tại Điều 2, 17 NĐ 154)

Tiền 

lương 

tháng để 

tính trợ 

cấp nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi 

(thôi 

việc), do 

đóng 

BHXH 

(1000 

đồng)

Số năm 

đóng 

BHXH 

theo sổ 

BHXH 

(năm, 

tháng 

đến thời 

điểm 

tinh 

giản 

biên 

chế)

Tuổi khi 

giải 

quyết 

tinh 

giản 

biên chế 

(tuổi, 

tháng)

Thời điểm 

tinh giản 

biên chế

Chính sách tinh giản biên 

chế

Tổng dự 

toán kinh 

phí để 

thực hiện 

chế độ

Tiền 

lương 

tháng 

hiện 

hưởng 

(1000 

đồng)

TỔNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỢT ... NĂM …

Nghỉ từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

đào tạo

Chức 

danh 

chuyên 

môn 

đang 

đảm 

nhiệm

Thời điểm 

nghỉ hưu 

theo Nghị 

định số 

135/2020/N

Đ-CP

Số năm 

nghỉ 

trước 

tuổi 

(năm, 

tháng)

Tiền 

lương 

theo 

ngạch, 

bậc, 

chức 

danh, 

chức vụ 

hiện 

hưởng 

(hệ số)

Hệ 

số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ 

(nếu 

có)

Mức 

phụ 

cấp 

thâm 

niên 

nghề 

(nếu 

có)

Mức 

phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vượt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ 

số 

chên

h 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có)



:

Giới tính :

:

Chức vụ, chức danh đơn vị công tác : …

:

:

:

: … tuổi … tháng

: … năm … tháng

: … năm … tháng

: vnđ

Các khoản trợ cấp:

1. Trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi:  vnđ

2. Các khoản trợ cấp theo thời gian công tác có đóng BHXH: vnđ

vnđ

Trình độ đào tạo …

…

…

…

Lý do tinh giản biên chế …

Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế 

Số năm nghỉ trước tuổi

Số năm đóng BHXH  (tính đến thời điểm TGBC) 

Tiền lương hiện hưởng …

Phụ lục 2

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày       tháng     năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu 02a

Người lập bảng

(Ký ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tên đơn vị:………………….

Tổng số tiền trợ cấp 
(1)+(2)

:

BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP TINH GIẢN BIÊN CHẾ

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP (NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI)

Họ và tên …

…

Thời điểm tinh giản biên chế …

Sinh ngày …



:

Giới tính :

:

Chức vụ, chức danh đơn vị công tác : …

:

:

:

: … tuổi … tháng

: … năm … tháng

: vnđ

Các khoản trợ cấp:

 -  Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc 
(1)

 :  vnđ

 -  Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH 
(2)

 : vnđ

vnđ

Trình độ đào tạo …

Họ và tên …

…

Sinh ngày …

Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

…

…

…

Phụ lục 2

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày       tháng     năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tiền lương hiện hưởng …

Tổng số tiền trợ cấp 
(1)+(2)

:

Thời điểm tinh giản biên chế …

Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế 

Số năm đóng BHXH  (tính đến thời điểm TGBC) 

Lý do tinh giản biên chế …

Tên đơn vị:…………………. Mẫu 02b

BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP TINH GIẢN BIÊN CHẾ

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP (THÔI VIỆC NGAY)



 

 

Phụ lục 3 
(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày       tháng     năm 2025 của Sở GDĐT) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN TINH GIẢN BIÊN CHẾ 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

 

 Kính gửi:     - .....................................................1 

    - ..................................................… 

             - ...................................................... 

Tôi tên:........................................................, sinh ngày2 ….. / ….. / …… 

Quê quán:................................................................................................................ 

Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp:........................................................................... 

Đơn vị công tác: ...................................................................................................... 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ............................................................................................ 

Sau khi nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 

15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; tôi xét thấy đủ điều kiện 

tinh giản biên chế và làm đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét 

giải quyết cho tôi được tinh giản biên chế: 

- Hưởng chính sách: 
3........................................................................................ 

- Nghỉ tại thời điểm: ....... /....... / .......4;  

- Lý do tinh giản biên chế 5:………………………………………………….. 

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

 ........... ngày..........tháng......... năm...... 

Người viết đơn 

          (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
1 Cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan có thẩm quyền; 
2 Ghi rõ ngày/tháng/năm sinh; 
3 Các chính sách: Nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; 
4 Ghi rõ thời điểm ngày/tháng/năm tinh giản biên chế; 
5 Nêu lý do tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 2 hoặc Điều 17 của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP (Dôi dư 

do rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vujquy định đối 

với vị trí việc làm; Trong năm trước liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn 

thành nhiệm vụ…). 

https://download.com.vn/docs/luat-bao-hiem-xa-hoi/download
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